

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá VI

(Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 4 năm 2012)


Thực hiện nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các đề án trình kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa VI. Ban Pháp chế  báo cáo thẩm tra như sau: 

I. Về đề án “Nâng cao năng lực hoạt động và chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị”:

Sau khi nghiên cứu Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động và chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị” kèm theo Tờ trình số 02/TTr-TA ngày 04/04/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh và quá trình đi giám sát thực tế ở các cơ quan, đơn vị, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Đề án đã căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân năm 2002, sửa đổi, bổ sung năm 2011; Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49-NQ/TW;  và để nâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động xét xử của Hội thẩm nhân dân thì Hội đồng nhân dân tỉnh cần có một chính sách để hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng xét xử cũng như có kinh phí hỗ trợ cho hoạt động đối với Hội thẩm nhân dân. Vì vậy Tòa án nhân dân tỉnh xây dựng đề án về “Nâng cao năng lực hoạt động và chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị” trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp này là phù hợp với thực tiễn và đảm bảo quy định của pháp luật.
Về một số nội dung cụ thể trong đề án, Ban Pháp chế có ý kiến như sau: 
- Về tên gọi, thống nhất như tên gọi của đề án đã trình là “Nâng cao năng lực hoạt động và chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị”.
- Về kinh phí tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các Hội thẩm nhân dân: Hàng năm, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng xét xử cho Hội thẩm nhân dân hai cấp tối thiểu mỗi năm 2 đợt, mỗi đợt 2 ngày với tổng kinh phí theo đề án là 38.880.000 đồng/năm. Định mức, nội dung chi do Tòa án nhân dân báo cáo UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.
- Về chế độ Hội nghị rút kinh nghiệm, Hội nghị sơ kết, tổng kết (mỗi quý rút kinh nghiệm một lần, 6 tháng tổ chức sơ kết một lần, 1 năm tổ chức tổng kết một lần) bao gồm tiền tài liệu, hỗ trợ tiền ăn, nước uống và một số chế độ khác áp dụng theo định mức chi của Quyết định 2697/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh”. Kinh phí theo đề án trình là: 133.200.000 đồng/năm.
- Về chế độ hỗ trợ cho hoạt động của Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn và Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Ban Pháp chế đề xuất nên chọn phương án hỗ trợ hàng năm, bằng một số tiền cụ thể vì hỗ trợ hàng tháng theo hệ số như đề án là không phù hợp; chế độ hỗ trợ như sau:

+ Đối với Trưởng đoàn Hội thẩm, hỗ trợ 2.000.000 đồng/người/năm (Hai triệu đồng/người/năm).
+ Đối với Phó Trưởng đoàn Hội thẩm, hỗ trợ 1.700.000 đồng/người/năm (Một triệu, bảy trăm ngàn đồng/người/năm).

+ Đối với Hội thẩm nhân dân, hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/năm (Một triệu, năm trăm ngàn đồng/người/năm).
Nếu chọn phương án hỗ trợ theo đề xuất của Ban thì tổng kinh phí sẽ là 256.400.000 đồng/năm cao hơn đề án đã trình là 59.120.000 đồng (đề án trình 197.208.000 đồng/năm).
- Về chế độ hỗ trợ cho Hội thẩm nhân dân khi nghiên cứu hồ sơ và tham gia hoạt động xét xử, Ban thống nhất như đề án là 200.000 đồng/vụ án/Hội thẩm, đây là chế độ hỗ trợ của địa phương ngoài các chế độ đã được quy định tại Quyết định 241/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về chế độ bồi dưỡng phiên tòa”. Kinh phí hỗ trợ cho mục này như đề án trình khoảng 300.000.000 đồng/năm. 
- Về kinh phí hỗ trợ cho công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật theo đề án trình là 100.000.000 đồng/năm, Ban Pháp chế thấy không thuộc phạm vi điều chỉnh của đề án này nên không trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nhưng đề nghị UBND tỉnh hàng năm xem xét cân đối ngân sách để hỗ trợ kinh phí cho hoạt động xét xử lưu động của Tòa án nhân dân 2 cấp nhằm phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng chống, ngăn ngừa tội phạm.

- Về kinh phí thi đua, khen thưởng cho Hội thẩm nhân dân hai cấp được thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dân thi hành luật Thi đua, khen thưởng hiện hành. Vì vậy, Ban không trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nội dung này.

- Về thời gian thực hiện đề án: Ban Pháp chế đề nghị thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 (Đề án đề nghị thực hiện từ ngày 01/5/2012).
Đây là một số chế độ đặc thù của địa phương nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Hội thẩm nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đồng thời thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với hoạt động của Hội thẩm nhân dân; Vì vậy, Ban Pháp chế đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết về “Nâng cao năng lực hoạt động và chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị” (Có dự thảo nghị quyết kèm theo).
II. Về đề án “Đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”:
Sau khi nghiên cứu Đề án “Đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” kèm theo Tờ trình số 746/TTr-UBND ngày 27/3/2012 của UBND tỉnh và làm việc với một số địa phương, đơn vị liên quan, Ban Pháp chế thống nhất báo cáo thẩm tra như sau:

Đề án được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009, Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan của bộ, ngành trung ương và thực tiễn nhiệm vụ quân sự địa phương thời gian qua. Đề án được chuẩn bị tốt; phù hợp đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và tình hình kinh tế - xã hội địa phương; tuân thủ trình tự, thủ tục theo luật định và bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật; cơ quan soạn thảo đã lấy ý kiến tham gia của các cấp, các ngành liên quan. Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với nội dung đề án do UBND tỉnh trình và kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét một số nội dung cụ thể như sau:
- Về trích yếu (tên gọi) của nghị quyết: Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02/8/2010 thì “UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định mức trợ cấp ngày công lao động của dân quân, mức phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã” và căn cứ tình hình thực tế địa phương, trên cơ sở nội dung đề án do UBND tỉnh trình, Ban đề nghị xem xét, quyết định tên gọi của nghị quyết là: “V/v quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.
- Về trợ cấp ngày công lao động cho dân quân khi tập trung làm nhiệm vụ: Theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật Dân quân tự vệ thì dân quân (trừ dân quân biển và dân quân thường trực) khi tập trung làm nhiệm vụ được trợ cấp ngày công lao động bằng hệ số 0,08 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức và mức tiền ăn do HĐND tỉnh quyết định; nếu làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi, về. Do đó, Ban thống nhất như đề án đối với dân quân (trừ dân quân biển và dân quân thường trực) khi tập trung làm nhiệm vụ được trợ cấp ngày công lao động bằng hệ số 0,08 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức và mức tiền ăn cơ bản của chiến sỹ bộ binh theo quy định hiện hành; và nếu làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi, về. 
- Về hỗ trợ tiền ăn cho dân quân biển và tự vệ biển khi tập trung làm nhiệm vụ: Được thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật Dân quân tự vệ và Điều 41 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ, nên Ban không trình HĐND tỉnh xem xét nội dung này.
- Về trợ cấp ngày công lao động tăng thêm cho dân quân nồng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, nếu tiếp tục được kéo dài thời hạn tham gia nghĩa vụ: Theo quy định tại khoản 5 Điều 47 Luật Dân quân tự vệ thì mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm ngoài chế độ quy định chung, khi được huy động làm nhiệm vụ được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm do HĐND tỉnh quyết định không thấp hơn hệ số 0,04 mức lương tối thiểu chung. Do đó, Ban thống nhất như đề án là 0,04 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức.

- Về hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn) đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã: Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn) đang được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã bằng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức là thấp, trong khi đó nếu có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng chỉ được hỗ trợ đóng bằng 50% theo hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức thì đối tượng này có thể khó khăn. Tuy nhiên, mức hỗ trợ này (không có định khung theo quy định pháp luật) mà do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định theo khả năng ngân sách địa phương theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 38 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ, Điều 6 Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02/8/2010. vì vậy, Ban thống nhất như đề án là hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn) đang hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã là 50% theo hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức. Về mức phụ cấp hàng tháng cho Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn) được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 38 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ đang hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng theo hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức đã quy định tại Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị về chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố. 
- Về mức phụ cấp hàng tháng cho Thôn đội trưởng (khóm, bản, khu phố): Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ thì Thôn đội trưởng được hưởng mức phụ cấp hàng tháng không thấp hơn hệ số 0,5 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức. Do đó, Ban thống nhất như đề án là mức trợ cấp hàng tháng cho Thôn đội trưởng bằng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức.

- Về đảm bảo trang phục cho dân quân tự vệ nồng cốt: Theo quy định tại Điều 25 Luật Dân quân tự vệ và Điều 21 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ thì cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ nồng cốt được cấp phát, sử dụng trang phục, sao mũ, phù hiệu theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thay đổi kiểu dáng, màu sắc, chất lượng trang phục của dân quân tự vệ nồng cốt. Căn cứ quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư 84/2010/TT-BQP ngày 01/7/2010 của Bộ Quốc phòng quy định cách mang, mặc, quản lý và sử dụng trang phục dân quân tự vệ nồng cốt thì UBND tỉnh căn cứ vào Kế hoạch dự toán ngân sách của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh bảo đảm trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ nồng cốt theo Luật Ngân sách nhà nước. Do đó, Ban không trình xem xét nội dung này. 
- Về chế độ, chính sách khác có liên quan đến lực lượng dân quân tự vệ không thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh theo quy định pháp luật, Ban đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ và Quyết định của UBND tỉnh để thực hiện. 
- Về nguồn kinh phí và nhiệm vụ chi đảm bảo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, Ban thống nhất như đề án.
- Về thời gian thực hiện nghị quyết: Ban đề nghị thực hiện từ ngày 01/7/2012.

Đề án đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, Ban Pháp chế đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết “V/v quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
Trên đây là báo cáo thẩm tra các đề án của Ban Pháp chế, kính trình HĐND tỉnh khóa VI - kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định./. 
 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





           Quảng Trị, ngày 10  tháng 4 năm 2012
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TM. BAN PHÁP CHẾ


TRƯỞNG BAN








(Đã ký)








Nguyễn Văn Cầu


T





Nơi nhận:                                                                  


- TT HĐND tỉnh;                                                                


- UBND tỉnh;


- Các đại biểu dự kỳ họp;


- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;


- VP UBND tỉnh;


- Lưu: VT, BPC.
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